PHẦN 1: GIÁO ÁN LÝ THUYẾT (02 TIẾT)
TRƯỜNG: THCS ..............................
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (TOÁN)




PHẦN 2: GIÁO ÁN LUYỆN TẬP (01 TIẾT)
Tên bài dạy: LUYỆN TẬP: KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Môn học: Toán; Lớp: 9
Thời lượng: 01 tiết
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
1. Về kiến thức:
· Củng cố khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
· 
Thành thạo kỹ năng kiểm tra một cặp số  có là nghiệm của phương trình hoặc hệ phương trình hay không.
· Biết viết nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm trên mặt phẳng tọa độ.
2. Về năng lực:
· Năng lực tư duy và lập luận toán học: Phân tích điều kiện để một cặp số là nghiệm; lập luận logic khi kiểm tra nghiệm của hệ.
· Năng lực mô hình hóa toán học: Chuyển đổi các bài toán thực tế đơn giản về dạng hệ phương trình.
· Năng lực số (Tích hợp):
· Sử dụng Máy tính cầm tay để tính giá trị biểu thức nhanh chóng, kiểm tra nghiệm.
· Sử dụng phần mềm GeoGebra (nếu có điều kiện) để quan sát giao điểm của hai đường thẳng (nghiệm của hệ).
3. Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: Tích cực luyện tập, giải quyết bài tập.
· Cẩn thận: Tính toán chính xác, vẽ hình cẩn thận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
· Giáo viên:
· Máy tính, Tivi/Máy chiếu.
· Slide bài giảng, phần mềm GeoGebra.
· Phiếu học tập.
· Học sinh: SGK, vở ghi, máy tính cầm tay, thước kẻ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
· Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức lý thuyết, tạo hứng thú.
· Hình thức: Trò chơi "Hộp quà bí mật" (hoặc Quizizz).
· Nội dung:
· 


Câu 1: Phương trình nào là pt bậc nhất 2 ẩn? A. ; B. ; C. . (Đáp án C).
· 


Câu 2: Cặp số  là nghiệm của pt nào? A. ; B. . (Đáp án B).
· Câu 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng như thế nào? (HS trả lời dạng tổng quát).
HOẠT ĐỘNG 2. LUYỆN TẬP THEO DẠNG (35 phút)
✅ DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ TẬP NGHIỆM
1. Phương pháp giải:
· 

Nhận biết: Phương trình dạng  với  không đồng thời bằng 0.
· 

Kiểm tra nghiệm: Cặp số  là nghiệm nếu thay vào phương trình ta được đẳng thức đúng ().
· Viết nghiệm tổng quát:
· 





Nếu : Rút  theo  (). Nghiệm TQ:  với .
· 



Nếu : . Nghiệm TQ:  với .
2. Bài tập áp dụng (Bài 1.1, 1.2, 1.3 SGK):
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến (Ghi bảng)

	B1. Chuyển giao:


- Yêu cầu HS làm Bài 1.2 và 1.3a.




- [NLS]: GV hướng dẫn HS dùng máy tính tính giá trị  trong bài 1.2 (nhập biểu thức , nhấn CALC, nhập các giá trị của X).


B2. Thực hiện: HS tính toán và lập bảng.


B3. Báo cáo: HS lên bảng điền bảng giá trị và viết nghiệm tổng quát.


B4. Nhận xét: GV nhấn mạnh phương trình bậc nhất 2 ẩn có vô số nghiệm.
	
Bài 1.2: Cho PT .


a) Bảng giá trị:




✅ DẠNG 2: NHẬN BIẾT VÀ KIỂM TRA NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH
1. Phương pháp giải:
· Nhận biết: Hệ gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
· 



Kiểm tra nghiệm: Cặp số  là nghiệm của hệ  khi và chỉ khi nó là nghiệm của cả  và .
· 

Nếu  không thỏa mãn một trong hai phương trình  Không là nghiệm của hệ.
2. Bài tập áp dụng (Bài 1.4, 1.5 SGK):
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến (Ghi bảng)

	B1. Chuyển giao:




- Làm Bài 1.5: Cho hai PT  (1) và  (2).


- Câu a: Tìm nghiệm của (1) trong các cặp cho trước.


- Câu b: Từ kết quả câu a, tìm nghiệm của hệ gồm (1) và (2).


B2. Thực hiện:


- HS thay số kiểm tra.


- [NLS]: GV có thể cho HS dùng máy tính chức năng giải hệ (Menu 9-1-2) để kiểm tra trước đáp án, nhưng yêu cầu trình bày phải thay số thủ công để hiểu bản chất.


B3. Báo cáo:



- Cặp  thỏa mãn cả (1) và (2).
	Bài 1.5:



a) Kiểm tra với PT (1) :




- Cặp :  (Đúng).




- Cặp :  (Đúng).


Các cặp khác không thỏa mãn.



b) Kiểm tra với hệ (gồm PT 1 và 2):



Ta lấy các cặp đã thỏa mãn (1) thay vào (2) :




- Với :  (Loại).




- Với :  (Đúng).




 Nghiệm của hệ là .



✅ DẠNG 3: BÀI TOÁN THỰC TẾ (MÔ HÌNH HÓA CƠ BẢN)
1. Phương pháp giải:
· 

Đọc kỹ đề bài để xác định hai đại lượng chưa biết (thường đặt là  và ).
· Tìm các mối liên hệ trong đề bài để thiết lập hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Ghép hai phương trình thành hệ phương trình. (Ở bài này chưa yêu cầu giải, chỉ cần kiểm tra cặp số gợi ý hoặc lập hệ).
2. Bài tập áp dụng (Bài toán vận dụng/Mở rộng):
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến (Ghi bảng)

	B1. Chuyển giao:


- Đề bài: "Tổng số tuổi của bố và con là 50. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hãy lập hệ phương trình mô tả bài toán."



- Hãy kiểm tra xem cặp số  có phải là nghiệm không?


B2. Thực hiện:




- Gọi tuổi bố là , con là .



- PT1: .



- PT2: .


B3. Kết luận:



- Hệ: .



- Kiểm tra : Thỏa mãn cả hai.
	Bài toán thực tế:





Gọi tuổi bố là , tuổi con là  ().


Hệ phương trình:






Kiểm tra cặp :





Vậy bố 40 tuổi, con 10 tuổi.


HOẠT ĐỘNG 3. VẬN DỤNG CAO VÀ MỞ RỘNG (5 phút)
· 

Bài toán: Tìm giá trị của  để cặp số  là nghiệm của hệ phương trình:


· Phương pháp giải:
1. 
Thay  vào hệ phương trình.
2. 
Kiểm tra xem phương trình không chứa  có thỏa mãn không.
3. 

Thay vào phương trình chứa  để tìm .
· Lời giải:

Thay vào PT(1):  (Luôn đúng).

Thay vào PT(2): .

Vậy .
IV. DẶN DÒ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· 

Nhiệm vụ số: Sử dụng phần mềm GeoGebra (trên điện thoại hoặc máy tính) vẽ hai đường thẳng  và , tìm giao điểm của chúng và kiểm tra lại bằng tính toán.
· Đọc trước bài tiếp theo: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Phương pháp thế).

DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên)
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